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PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2013-2014
 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Nhiệm vụ
	CN, giảng dạy. Số tiết/tuần
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	ĐH
	Hiệu trưởng
	2 tiết
	Dạy thay ĐX

	2
	Nguyễn T. Thanh Nhâm
	ĐH
	P.Hiệu trưởng
	4 tiết
	Dạy thay ĐX

	3
	Nguyễn Hải Đăng
	CĐ
	CN lớp 1B
	17 tiết
	TT tổ 1

	4
	Nguyễn Thị Duyên
	CĐ
	CN lớp 1A
	20 tiết
	 

	5
	Nguyễn Thị Thoi
	CĐ
	CN lớp 1C
	20 tiết
	 

	6
	Đỗ Thùy Dung
	CĐ
	CN lớp 1D
	16 tiết
	 Con nhỏ

	7
	Phạm Thị Nga
	CĐ
	CN lớp 2A
	17 tiết
	 TT tổ 2-3

	8
	Nguyễn Thị Uyên
	ĐH
	CN lớp 2B
	20 tiết
	

	9
	Nguyễn Thị Hương
	CĐ
	CN lớp 2C
	20 tiết
	 

	10
	Vũ Thị Thanh Mai
	CĐ
	CN lớp 2D
	20 tiết
	 

	11
	Vũ Thị Hoa
	CĐ
	CN lớp 3A
	20 tiết
	 

	12
	Phạm Thị Năm
	CĐ
	CN lớp 3B
	20 tiết
	 

	13
	Phùng Thị Hiền
	CĐ
	CN lớp 3C
	20 tiết
	 

	14
	Nguyễn Thị Dịu
	CĐ
	CN lớp 4A
	20 tiết
	

	15
	Phạm Thị H.Phượng
	CĐ
	CN lớp 4B
	17 tiết
	 TT tổ 4-5

	16
	Lê Thị Thu Hà
	ĐH
	CN lớp 4C
	20 tiết
	 

	17
	Đinh Thị Ngọc Hậu
	ĐH
	CN lớp 5A
	20 tiết
	 

	18
	Đỗ Thị Tuyết
	CĐ
	CN lớp 5B
	20 tiết
	 

	19
	Phạm Thị Sen
	CĐ
	CN lớp 5C
	20 tiết
	 

	20
	Trần Thị Kim Thành
	CĐ
	ÂN khối 1,2,3, TDuc khối 1,2.
	23 tiết
	 

	21
	Lê Thị Biện 
	CĐ
	TPT, ÂN khối 4,5
	6 tiết
	 

	22
	Đặng Thị Hiền
	CĐ
	MT khối 3,5; Tduc khối 4,5
	18 tiết
	Kiêm CTĐ

	23
	Vũ Thu Thảo
	CĐ
	MT khối 1,2,4; TCông khối 1,2,3
	23 tiết
	 

	24
	Ngô Thị Giang
	ĐH
	Tiếng anh khối 3, lớp 4B, 4C
	20 tiết
	 Ôn đội tuyển

	25
	Nguyễn T.Thu Hằng
	ĐH
	Tiếng anh khối 5, lớp 4A
	16 tiết
	Ôn đội tuyển

	26
	Nguyễn Thị Huyền
	CĐ
	ĐĐ khối 1; HĐTT khối 1, TNXH khối 1,2; Khoa lớp 5B,5C,4C
	23 tiết
	

	27
	Nguyễn Thị Lâm
	CĐ
	
	
	 Nghỉ thai sản

	28
	Nguyễn T.Hương Nhu
	ĐH
	Hành chính
	
	

	29
	Nguyễn Thị Yến
	ĐH
	Kế toán
	 
	 

	30
	Dương Thị Trang
	TC
	Thư viện
	 
	 


                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                     Nguyễn Thị Hiền
